ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC 11 CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(7,0 điểm)*Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
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MÃ ĐỀ 112
	CÂU
	1
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MÃ ĐỀ 113
	CÂU
	1
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	3
	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	A
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MÃ ĐỀ 115
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
ĐỀ 111, 113,115,117
Câu 1.(1,0 điểm) Tại sao sốt vừa có ích vừa có hại với cơ thể ? 
Câu 2. (1,0 điểm) Dựa vào hiểu biết của em hãy kể tên một số bệnh phổ biến ở hệ tuần hoàn. Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ vữa có thể gây hậu quả gì đối với cơ thể?
Câu 3.(1,0 điểm) Tại sao khi nuôi ếch và giun đất, người nuôi phải giữ cho môi trường nuôi luôn ẩm ướt? Tại sao cá heo, cá voi sống trong nước nhưng phải thường xuyên nhô lên mặt nước để thở?
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Khi vùng tổn thương nhiễm khuẩn , vi khuẩn, virus và tiết ra chất gây sốt kích thích trung khu điều hòa thân nhiệt ở vùng dưới đồi, làm cơ thể tăng sinh nhiệt và sốt, có tác dụng bảo vệ cơ thể qua: ức chế vi khuẩn, virus tăng sinh làm tăng hoạt động thực bào của bạch cầu;…
- Tuy nhiên, vì sốt cao làm tăng phản ứng quá mẫn gây sốc, tăng quá trình tiêu hủy, giảm kẽm và sắt trong máu, gây mất nước, do đó, sốt cao trên 39 oC có thể gây nguy hiểm cho cơ thể như co giật, hôn mô, thậm chí tử vong.
 
	0,5đ



0,5đ

	Câu 2
	-Bệnh mạch vành, suy tim, cao huyết áp........
Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ vữa sẽ làm cản trở sự lưu thông máu, dẫn đến sự vận chuyển các chất và khí trong cơ thể bị ảnh hưởng, khiến người bệnh xuất hiện những cơn đau đột ngột ở các bộ phận khác nhau của cơ thể tùy vào vị trí mạch bị hẹp hoặc tắc. 
-Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não .
	0,25đ

0,5đ


0,25đ


	Câu 3
	- Ếch và giun đất đều là những động vật trao đổi khí chủ yếu qua bề mặt cơ thể (da). Do đó, bề mặt cơ thể của ếch và giun đất cần giữ được độ ẩm để không khí có thể khuếch tán dễ dàng. Nếu môi trường nuôi không đủ ẩm, bề mặt cơ thể của ếch và giun đất sẽ bị khô làm hạn chế quá trình trao đổi khí, đe dọa trực tiếp đến sự sống của ếch và giun đất.
-Cá heo, cá voi hô hấp bằng phổi, do đó, chúng phải thường xuyên nhô lên mặt nước để thực hiện trao đổi khí (lấy O2, thải CO2) trong không khí.
	0,5đ



0,5đ





ĐỀ 112, 114,116,118
Câu 1.(1,0 điểm)  Tại sao khi nuôi tôm, cá với mật độ cao người ta thường dùng máy sục khí vào nước nuôi? 
 Câu 2 .(1,0 điểm) a. Trong trạng thái nghỉ ngơi, nhịp tim và lưu lượng máu trong tim của vận động viên thể thao có gì khác so với người bình thường? Giải thích.
b.   Vận dụng những hiểu biết về hệ tuần hoàn, hãy đề xuất một số biện pháp giúp hệ tuần hoàn khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả.
Câu 3.(1,0 điểm) Tại sao tiêm vaccine có thể giúp phòng một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra ở người và vật nuôi.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	  Khi nuôi tôm, cá với mật độ cao sẽ dễ xảy ra tình trạng thiếu oxygen cung cấp cho hô hấp của tôm, cá do nồng độ oxygen tan trong nước thấp trong khi mật độ tôm, cá cao và diện tích ao hồ có hạn. 
Bởi vậy, nuôi tôm, cá thường sử dụng máy sục khí có tác dụng làm tăng nồng độ oxygen tan trong nước, giúp tôm, cá hô hấp tốt, nhờ đó, sinh trưởng khỏe mạnh.
	0,5đ


0,5đ

	Câu 2
	a.- Ở trạng thái nghỉ ngơi thì so với người bình thường, vận động viên có nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.
 - Vì khi vận động viên tập luyện ở cường độ cao, đòi hỏi lượng máu cung cấp cho cơ bắp tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu đó, tim phải đập nhanh lên. Bên cạnh đó, dần dần buồng tim cũng giãn ra và thành tim dày lên, nhờ đó lượng máu mỗi nhát bóp của tim cũng tăng lên.
b.- Điều tiết chế độ ăn uống đủ chất và lành mạnh: 
-  Giữ trọng lượng cơ thể ổn định.
- Không sử dụng thuốc lá và các chất kích thích như rượu bia.
- Giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, tránh stress.
- Tập luyện thể dục thể thao hợp lí, thường xuyên.

	0,25đ


0,25đ



0,5đ

	Câu 3
	Vaccine là chế phẩm thường được sản xuất dưới dạng dung dịch tiêm có chứa kháng nguyên đã được xử lí, không còn khả năng gây bệnh.
 Khi đưa vào cơ thể, kháng nguyên trong vaccine sẽ kích hoạt hệ miễn dịch hình thành kháng thể bất hoạt kháng nguyên, đồng thời, ghi nhớ kháng nguyên.
Do đó, tiêm chủng vaccine là biện pháp chủ động tạo ra đáp ứng miễn dịch nguyên phát ở người và vật nuôi, giúp phòng một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra ở người và vật nuôi.
	0,25đ


0,5đ


0,25đ
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